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SỞ TƯ PHÁP

Số:        /STP-XDKTVB
V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày     tháng 10 năm 2024



Kính gửi: Sở Tài chính

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2298/STC-GCS ngày 24/9/2024 của Sở Tài chính về việc đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định). Sau khi nghiên cứu dự thảo Quyết định và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến góp ý như sau:
1. Đối với dự thảo Quyết định  
- Tại phần tên gọi: Qua rà soát toàn bộ dự thảo, Sở Tư pháp nhận thấy cơ quan soạn thảo đang áp dụng mẫu số 18 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo thay cụm từ “Ban hành” bằng cụm từ “Quy định” tại phần tên gọi cho phù hợp.
- Tại khoản 1 Điều 1: Cơ quan soạn thảo quy định: “Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng…”. Tuy nhiên, theo điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, quy định về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi xin ý kiến của các cơ quan liên quan theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Thành ủy) ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trừ đơn vị quy định tại điểm c khoản này”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp với thẩm quyền được giao. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo để chỉnh sửa nội dung này cho thống nhất.
- Tại điểm b khoản 2 Điều 1: Cơ quan soạn thảo quy định: “Tiêu chuẩn, định mức xe sử dụng chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này”.
Tuy nhiên, theo điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này, căn cứ vào quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi xin ý kiến của các cơ quan liên quan theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Thành ủy) ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trừ đơn vị quy định tại điểm c khoản này”.
Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định về xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.
 Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu giải trình việc quy định các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này. Để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
- Tại khoản 3 Điều 3: Cơ quan soạn thảo quy định nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng: “Giá mua xe ô tô trong tiêu chuẩn, định mức là giá mua đã bao gồm…”. Tuy nhiên, nội dung này đã được quy định cụ thể tại điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP. Việc quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết không phù hợp với khoản 1 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về văn bản quy định chi tiết: “... Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp.
- Tại phần nơi nhận: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nơi nhận “Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh” cho phù hợp với khoản 1 Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định về nơi nhận: “Nơi nhận văn bản gồm: cơ quan giám sát, cơ quan kiểm tra, cơ quan ban hành văn bản, cơ quan Công báo và các cơ quan, tổ chức khác, tùy theo nội dung của văn bản”.
2. Đối với dự thảo phụ lục
- Tại phần mở đầu: Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa phần mở đầu của phụ lục cho phù hợp với mẫu số 44 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
“Phụ lục
(Bành kèm theo Quyết định số: ___/2024/QĐ-UBND ngày __ tháng __ năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Phụ lục I
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG”
- Đối với quy định về tiêu chuẩn, định mức: Theo điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi xin ý kiến của các cơ quan liên quan theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Thành ủy) ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trừ đơn vị quy định tại điểm c khoản này”. Tuy nhiên, tại Phụ lục cơ quan soạn thảo chỉ quy định nội dung về chủ loại và số lượng (tối đa), chưa quy định về tiêu chuẩn, định mức. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp.
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình cụ thể các nội dung quy định tại Phụ lục tại dự thảo Tờ trình, để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Đối với dự thảo Tờ trình
Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu mẫu số 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/05/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, để trình bày dự thảo Tờ trình cho phù hợp. Cụ thể như: 
- Tại phần tên gọi: Đề nghị cơ quan soạn thảo thay cụm từ “Về việc ban hành” bằng cụm từ “Dự thảo Quyết định” trước cụm từ “quy định tiêu chuẩn, định mức” cho phù hợp.
- Tại phần mở đầu: Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại như sau cho phù hợp với mẫu số 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP: “Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng như sau:”.
- Tại mục II: Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa tên của mục II cho phù hợp với mẫu số 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP: “II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN”. Tương tự, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa phần tên gọi của tiểu mục 1 và tiểu mục 2 mục II cho phù hợp.
- Tại phần kết thúc: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung hồ sơ “báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định” cho phù hợp với Điều 131 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 41 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
- Đối với các nội dung chỉnh sửa tại dự thảo Quyết định, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung giải trình cơ sở pháp lý tại dự thảo Tờ trình cho thống nhất, có cơ sở để Sở Tư pháp thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Mẫu số 14 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP.
4. Về trình tự, thủ tục xây dựng 
Sở Tài chính đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
Tuy nhiên, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định Đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 16 Nghị định này: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi xin ý kiến của các cơ quan liên quan theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Thành ủy) ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trừ đơn vị quy định tại điểm c khoản này”. 
Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xin ý kiến của các cơ quan liên quan theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Thành ủy trước khi ban hành cho phù hợp.
Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp kính gửi Sở Tài chính./.
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